ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ CHỦ ĐỀ "GIA ĐÌNH BÉ YÊU"
Thời gian thực hiện: 4 tuần (từ ngày 20/10 - 14/11/2025)

	



TTK L
	Mục tiêu năm
	Kết quả tổng hợp cả lớp
	
Đánh giá chung

	
	
	T.số trẻ "Đạt"
	T.số trẻ
"Cần cố gắng"
	T.số trẻ "Chưa Đạt"
	T.số trẻ
"Không đánh giá"
	

	
	Mục tiêu
	
SL
	
%
	
SL
	
%
	
SL
	
%
	
SL
	
%
	
Đạt mức TB
	
Kết luận

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A. Phát triển vận động
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thực hiện đủ các bước của động tác hô hấp trong bài tập thể dục theo hướng dẫn
	
15
	
88%
	
2
	
12%
	
0
	
0%
	
0
	
0%
	
1.9
	
ĐMT

	
	2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong VĐ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	* Vận động: chạy
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Kiểm soát được vận động chạy thay đổi tốc độ theo đúng hiệu lệnh
	14
	82%
	3
	18%
	0
	0%
	0
	0%
	1.8
	ĐMT

	
9
	Kiểm soát được vận động chạy liên tục trong đường rộng 50cm, có 5-6 điểm zíc zắc không chệch ra ngoài
	
13
	
76%
	
4
	
24%
	
0
	
0%
	
0
	
0%
	
1.8
	
ĐMT



	



TTK L
	Mục tiêu năm
	Kết quả tổng hợp cả lớp
	
Đánh giá chung

	
	
	T.số trẻ "Đạt"
	T.số trẻ
"Cần cố gắng"
	T.số trẻ "Chưa Đạt"
	T.số trẻ
"Không đánh giá"
	

	
	Mục tiêu
	
SL
	
%
	
SL
	
%
	
SL
	
%
	
SL
	
%
	
Đạt mức TB
	
Kết luận

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Chạy được 15m liên tục theo hướng thẳng
	14
	82%
	3
	18%
	0
	0%
	0
	0%
	1.8
	ĐMT

	11
	Chạy được 18m liên tục theo hướng thẳng
	15
	88%
	2
	12%
	0
	0%
	0
	0%
	1.9
	ĐMT

	
	* Trò chơi vận động.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
37
	Thích chơi các trò chơi vận động. Biết luật chơi, cách chơi. Phối hợp với bạn trọng khi chơi.
	
14
	
82%
	
3
	
18%
	
0
	
0%
	
0
	
0%
	
1.8
	
ĐMT

	
	3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Thực hiện được vận động xoay tròn cổ tay
	15
	88%
	2
	12%
	0
	0%
	0
	0%
	1.9
	ĐMT

	41
	Bước đầu làm quen với việc sử dụng kéo cắt thẳng được một đoạn 10cm
	
12
	
71%
	
5
	
29%
	
0
	
0%
	
0
	
0%
	
1.7
	
ĐMT

	42
	Xếp chồng được 8-10 khối không đổ
	14
	82%
	3
	18%
	0
	0%
	0
	0%
	1.8
	ĐMT

	43
	Biết tự cài, cởi cúc to
	15
	88%
	2
	12%
	0
	0%
	0
	0%
	1.9
	ĐMT

	
44
	Bước đầu biết sử dụng bút tô vẽ nguệch ngoạc một số hình đơn giản hoặc theo ý thích
	
14
	
82%
	
3
	
18%
	
0
	
0%
	
0
	
0%
	
1.8
	
ĐMT



	



TTK L
	Mục tiêu năm
	Kết quả tổng hợp cả lớp
	
Đánh giá chung

	
	
	T.số trẻ "Đạt"
	T.số trẻ
"Cần cố gắng"
	T.số trẻ "Chưa Đạt"
	T.số trẻ
"Không đánh giá"
	

	
	Mục tiêu
	
SL
	
%
	
SL
	
%
	
SL
	
%
	
SL
	
%
	
Đạt mức TB
	
Kết luận

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	Biết sử dụng đúng cách một số văn phòng phẩm thông thường
	13
	76%
	4
	24%
	0
	0%
	0
	0%
	1.8
	ĐMT

	
	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
48
	Phân biệt được màu sắc, kích thước, hình dạng, mùi vị của một số thực phẩm thông thường, sẵn có tại địa phương
	
14
	
82%
	
3
	
18%
	
0
	
0%
	
0
	
0%
	
1.8
	
ĐMT

	49
	Biết được tên một số món ăn quen thuộc hàng ngày, sẵn có tại địa phương
	
15
	
88%
	
2
	
12%
	
0
	
0%
	
0
	
0%
	
1.9
	
ĐMT

	51
	Trẻ được chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng theo khoa học
	13
	76%
	4
	24%
	0
	0%
	0
	0%
	1.8
	ĐMT

	
	2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	Bước đầu làm quen với các thao tác lau mặt. Biết lau mặt với sự giúp đỡ của người lớn
	
13
	
76%
	
4
	
24%
	
0
	
0%
	
0
	
0%
	
1.8
	
ĐMT

	55
	Biết tháo tất, cởi quần áo với sự giúp đỡ của người lớn
	
15
	
88%
	
2
	
12%
	
0
	
0%
	
0
	
0%
	
1.9
	
ĐMT



	



TTK L
	Mục tiêu năm
	Kết quả tổng hợp cả lớp
	
Đánh giá chung

	
	
	T.số trẻ "Đạt"
	T.số trẻ
"Cần cố gắng"
	T.số trẻ "Chưa Đạt"
	T.số trẻ
"Không đánh giá"
	

	
	Mục tiêu
	
SL
	
%
	
SL
	
%
	
SL
	
%
	
SL
	
%
	
Đạt mức TB
	
Kết luận

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	Nhận diện đúng đồ dùng cá nhân
	16
	94%
	1
	6%
	0
	0%
	0
	0%
	1.9
	ĐMT

	
	3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	Có một số hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc nhở
	
14
	
82%
	
3
	
18%
	
0
	
0%
	
0
	
0%
	
1.8
	
ĐMT

	62
	Biết chọn thực phẩm sạch, tươi ngon có lợi cho sức khỏe
	
15
	
88%
	
2
	
12%
	
0
	
0%
	
0
	
0%
	
1.9
	
ĐMT

	
	4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	Nhận ra và biết tránh một số vật dụng nguy hiểm khi được nhắc nhở
	
14
	
82%
	
3
	
18%
	
0
	
0%
	
0
	
0%
	
1.8
	
ĐMT

	72
	Biết tránh và không làm một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở phù hợp độ tuổi
	
13
	
76%
	
4
	
24%
	
0
	
0%
	
0
	
0%
	
1.8
	
ĐMT

	
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A. Khám phá khoa học
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Đồ vật
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	



TTK L
	Mục tiêu năm
	Kết quả tổng hợp cả lớp
	
Đánh giá chung

	
	
	T.số trẻ "Đạt"
	T.số trẻ
"Cần cố gắng"
	T.số trẻ "Chưa Đạt"
	T.số trẻ
"Không đánh giá"
	

	
	Mục tiêu
	
SL
	
%
	
SL
	
%
	
SL
	
%
	
SL
	
%
	
Đạt mức TB
	
Kết luận

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	* Đồ dùng, đồ chơi
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	Biết một số đặc điểm nổi bật và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi quen thuộc
	14
	82%
	3
	18%
	0
	0%
	0
	0%
	1.8
	ĐMT

	
	* Phương tiện giao thông
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
78
	Biết chấp hành một số luật lệ giao thông đường bộ (đi bộ sát lề đường bên phải, không tự ý chạy qua đường,)
	
13
	
76%
	
4
	
24%
	
0
	
0%
	
0
	
0%
	
1.8
	
ĐMT

	
	3. Động vật và thực vật
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	88
	Biết được mối liên hệ đơn giản giữa cây quen thuộc với môi trường sống. Cách chăm sóc bảo vệ chúng
	
15
	
88%
	
2
	
12%
	
0
	
0%
	
0
	
0%
	
1.9
	
ĐMT

	
	4. Một số hiện tượng tự nhiên
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	* Thời tiết, mùa
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	90
	Biết một số hiện tượng nắng mưa, nóng, lạnh và ảnh hưởng của nó đến sức khỏe, sinh hoạt của trẻ
	
13
	
76%
	
4
	
24%
	
0
	
0%
	
0
	
0%
	
1.8
	
ĐMT

	
	*Nước
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	93
	Biết một số nguồn nước trong sinh hoạt hàng ngày. Ích lợi của nước với đời sống con người, con vật, cây
	
12
	
71%
	
5
	
29%
	
0
	
0%
	
0
	
0%
	
1.7
	
ĐMT



	



TTK L
	Mục tiêu năm
	Kết quả tổng hợp cả lớp
	
Đánh giá chung

	
	
	T.số trẻ "Đạt"
	T.số trẻ
"Cần cố gắng"
	T.số trẻ "Chưa Đạt"
	T.số trẻ
"Không đánh giá"
	

	
	Mục tiêu
	
SL
	
%
	
SL
	
%
	
SL
	
%
	
SL
	
%
	
Đạt mức TB
	
Kết luận

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	* Không khí, ánh sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	94
	Có một số hiểu biết về nguồn ánh sáng trong sinh hoạt hàng ngày
	
14
	
82%
	
3
	
18%
	
0
	
0%
	
0
	
0%
	
1.8
	
ĐMT

	
	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	96
	Quan tâm đến số lượng và biết đếm trên các đối tượng giống nhau, đếm đến 2 và đếm theo khả năng
	
15
	
88%
	
2
	
12%
	
0
	
0%
	
0
	
0%
	
1.9
	
ĐMT

	
	5. Hình dạng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	112
	Nhận biết và gọi tên được các hình: hình tam giác, hình chữ nhậtvà nhận dạng các hình đó trong thực tế
	
14
	
82%
	
3
	
18%
	
0
	
0%
	
0
	
0%
	
1.8
	
ĐMT

	
	C. Khám phá xã hội
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. Nhận biết bản thân, gđ, trường lớp mầm non và cộng đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	117
	Nói được tên của bố, mẹ, các thành viên trong gia đình và địa chỉ gia đình khi được hỏi
	
15
	
88%
	
2
	
12%
	
0
	
0%
	
0
	
0%
	
1.9
	
ĐMT



	



TTK L
	Mục tiêu năm
	Kết quả tổng hợp cả lớp
	
Đánh giá chung

	
	
	T.số trẻ "Đạt"
	T.số trẻ
"Cần cố gắng"
	T.số trẻ "Chưa Đạt"
	T.số trẻ
"Không đánh giá"
	

	
	Mục tiêu
	
SL
	
%
	
SL
	
%
	
SL
	
%
	
SL
	
%
	
Đạt mức TB
	
Kết luận

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A. Nghe hiểu lời nói
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
125
	Có khả năng nghe hiểu được các từ khái quát chỉ người, tên gọi đồ vật, sự vật, hành động, hiện tượng gần gũi, quen thuộc
	
14
	
82%
	
3
	
18%
	
0
	
0%
	
0
	
0%
	
1.8
	
ĐMT

	126
	Có khả năng nghe hiểu và làm theo yêu cầu đơn giản
	
15
	
88%
	
2
	
12%
	
0
	
0%
	
0
	
0%
	
1.9
	
ĐMT

	127
	Có khả năng nghe hiểu, sử dụng các câu đơn, câu mở rộng trong giao tiếp
	
14
	
82%
	
3
	
18%
	
0
	
0%
	
0
	
0%
	
1.8
	
ĐMT

	128
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	
13
	
76%
	
4
	
24%
	
0
	
0%
	
0
	
0%
	
1.8
	
ĐMT

	
129
	Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	
15
	
88%
	
2
	
12%
	
0
	
0%
	
0
	
0%
	
1.9
	
ĐMT

	
130
	Nhận ra một số sắc thái biểu cảm của lời nói (vui, buồn, sợ hãi)
	
13
	
76%
	
4
	
24%
	
0
	
0%
	
0
	
0%
	
1.8
	
ĐMT



	



TTK L
	Mục tiêu năm
	Kết quả tổng hợp cả lớp
	
Đánh giá chung

	
	
	T.số trẻ "Đạt"
	T.số trẻ
"Cần cố gắng"
	T.số trẻ "Chưa Đạt"
	T.số trẻ
"Không đánh giá"
	

	
	Mục tiêu
	
SL
	
%
	
SL
	
%
	
SL
	
%
	
SL
	
%
	
Đạt mức TB
	
Kết luận

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	131
	Biết lắng nghe và trả lời được câu hỏi của người đối thoại
	14
	82%
	3
	18%
	0
	0%
	0
	0%
	1.8
	ĐMT

	
	B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	134
	Biết bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng các câu đơn, câu đơn mở rộng
	
13
	
76%
	
4
	
24%
	
0
	
0%
	
0
	
0%
	
1.8
	
ĐMT

	136
	Kể lại được những sự việc đơn giản đã diễn ra của bản thân như: thăm ông bà, đi chơi, xem phim
	
15
	
88%
	
2
	
12%
	
0
	
0%
	
0
	
0%
	
1.9
	
ĐMT

	
137
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện. Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	

14
	

82%
	

3
	

18%
	

0
	

0%
	

0
	

0%
	

1.8
	

ĐMT

	138
	Kể lại được chuyện đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ của người lớn
	
15
	
88%
	
2
	
12%
	
0
	
0%
	
0
	
0%
	
1.9
	
ĐMT

	139
	Có khả năng bắt chước giọng nói của nhân vật trong truyện
	13
	76%
	4
	24%
	0
	0%
	0
	0%
	
1.8
	
ĐMT

	140
	Biết sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép trong giao tiếp
	14
	82%
	3
	18%
	0
	0%
	0
	0%
	
1.8
	
ĐMT



	



TTK L
	Mục tiêu năm
	Kết quả tổng hợp cả lớp
	
Đánh giá chung

	
	
	T.số trẻ "Đạt"
	T.số trẻ
"Cần cố gắng"
	T.số trẻ "Chưa Đạt"
	T.số trẻ
"Không đánh giá"
	

	
	Mục tiêu
	
SL
	
%
	
SL
	
%
	
SL
	
%
	
SL
	
%
	
Đạt mức TB
	
Kết luận

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C. Làm quen với việc đọc - viết
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	143
	Biết đề nghị người khác đọc sách cho nghe, tự giở
sách xem tranh.
	13
	76%
	4
	24%
	0
	0%
	0
	0%
	1.8
	ĐMT

	
144
	Biết nhìn vào tranh minh họa và gọi tên nhân vật trong tranh. Biết cầm sách đúng chiều và mở sách, xem
tranh và "đọc" truyện.
	
14
	
82%
	
3
	
18%
	
0
	
0%
	
0
	
0%
	
1.8
	
ĐMT

	147
	Có khả năng nhận biết một số kí hiệu thông thường, gần gũi
	
17
	
100%
	
0
	
0%
	
0
	
0%
	
0
	
0%
	
2.0
	
ĐMT

	148
	Thích tiếp xúc với chữ, sách truyện. Thích vẽ nguệch ngoạc.
	
13
	
76%
	
4
	
24%
	
0
	
0%
	
0
	
0%
	
1.8
	
ĐMT

	149
	Thích vẽ, "viết" nguệch ngoạc
	14
	82%
	3
	18%
	0
	0%
	0
	0%
	1.8
	ĐMT

	
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A. Phát triển tình cảm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Thể hiện sự tự tin, tự lực
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	153
	Cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao
	13
	76%
	4
	24%
	0
	0%
	0
	0%
	1.8
	ĐMT



	



TTK L
	Mục tiêu năm
	Kết quả tổng hợp cả lớp
	
Đánh giá chung

	
	
	T.số trẻ "Đạt"
	T.số trẻ
"Cần cố gắng"
	T.số trẻ "Chưa Đạt"
	T.số trẻ
"Không đánh giá"
	

	
	Mục tiêu
	
SL
	
%
	
SL
	
%
	
SL
	
%
	
SL
	
%
	
Đạt mức TB
	
Kết luận

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	B. Phát triển kỹ năng xã hội
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
163
	Thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng phù hợp độ tuổi
	
15
	
88%
	
2
	
12%
	
0
	
0%
	
0
	
0%
	
1.9
	
ĐMT

	
164
	Biết chào hỏi và nói cảm ơn, xin lỗi khi được nhắc nhở
	
14
	
82%
	
3
	
18%
	
0
	
0%
	
0
	
0%
	
1.8
	
ĐMT

	168
	Biết yêu mến, quan tâm đến người thân trong gia đình.
	
17
	
100%
	
0
	
0%
	
0
	
0%
	
0
	
0%
	
2.0
	
ĐMT

	
	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	



TTK L
	Mục tiêu năm
	Kết quả tổng hợp cả lớp
	
Đánh giá chung

	
	
	T.số trẻ "Đạt"
	T.số trẻ
"Cần cố gắng"
	T.số trẻ "Chưa Đạt"
	T.số trẻ
"Không đánh giá"
	

	
	Mục tiêu
	
SL
	
%
	
SL
	
%
	
SL
	
%
	
SL
	
%
	
Đạt mức TB
	
Kết luận

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

173
	Chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện.
	

16
	

94%
	

1
	

6%
	

0
	

0%
	

0
	

0%
	

1.9
	

ĐMT

	
174
	Thích thú, ngắm nhìn và biết sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình trước vẻ đẹp nổi bật (về màu sắc, hình dáng, bố cục…) của tác phẩm tạo hình
	

13
	

76%
	

4
	

24%
	

0
	

0%
	

0
	

0%
	

1.8
	

ĐMT

	
	B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
175
	Thích nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc thiếu nhi, dân ca) theo chủ đề, phù hợp với độ tuổi
	
14
	
82%
	
3
	
18%
	
0
	
0%
	
0
	
0%
	
1.8
	
ĐMT

	176
	Biết hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc
	
15
	
88%
	
2
	
12%
	
0
	
0%
	
0
	
0%
	
1.9
	
ĐMT

	
177
	Có khả năng vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh họa)
	
14
	
82%
	
3
	
18%
	
0
	
0%
	
0
	
0%
	
1.8
	
ĐMT



	



TTK L
	Mục tiêu năm
	Kết quả tổng hợp cả lớp
	
Đánh giá chung

	
	
	T.số trẻ "Đạt"
	T.số trẻ
"Cần cố gắng"
	T.số trẻ "Chưa Đạt"
	T.số trẻ
"Không đánh giá"
	

	
	Mục tiêu
	
SL
	
%
	
SL
	
%
	
SL
	
%
	
SL
	
%
	
Đạt mức TB
	
Kết luận

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	178
	Biết sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý
	
12
	
71%
	
5
	
29%
	
0
	
0%
	
0
	
0%
	
1.7
	
ĐMT

	179
	Biết tô màu trong hình rỗng không chờm ra ngoài
	13
	76%
	4
	24%
	0
	0%
	0
	0%
	1.8
	ĐMT

	180
	Biết vẽ các nét thẳng, xiên, ngang để tạo thành bức tranh đơn giản
	
12
	
71%
	
5
	
29%
	
0
	
0%
	
0
	
0%
	
1.7
	
ĐMT

	181
	Biết xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản
	
13
	
76%
	
4
	
24%
	
0
	
0%
	
0
	
0%
	
1.8
	
ĐMT

	182
	Biết lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành các sản phẩm có 1 khối hoặc 2 khối
	
14
	
82%
	
3
	
18%
	
0
	
0%
	
0
	
0%
	
1.8
	
ĐMT

	
183
	Biết xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách tạo thành các sản phẩm có cấu trúc đơn giản
	
16
	
94%
	
1
	
6%
	
0
	
0%
	
0
	
0%
	
1.9
	
ĐMT

	185
	Biết nhận xét các sản phẩm tạo hình
	12
	71%
	5
	29%
	0
	0%
	0
	0%
	1.7
	ĐMT

	
	C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	



TTK L
	Mục tiêu năm
	Kết quả tổng hợp cả lớp
	
Đánh giá chung

	
	
	T.số trẻ "Đạt"
	T.số trẻ
"Cần cố gắng"
	T.số trẻ "Chưa Đạt"
	T.số trẻ
"Không đánh giá"
	

	
	Mục tiêu
	
SL
	
%
	
SL
	
%
	
SL
	
%
	
SL
	
%
	
Đạt mức TB
	
Kết luận

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	186
	Có khả năng vận động theo ý thích các bài hát, bản nhạc quen thuộc
	
15
	
88%
	
2
	
12%
	
0
	
0%
	
0
	
0%
	
1.9
	
ĐMT

	187
	Có khả năng tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích
	
13
	
76%
	
4
	
24%
	
0
	
0%
	
0
	
0%
	
1.8
	
ĐMT

	
Đánh giá chung về mức độ phát triển của trẻ
	
14
	
82%
	
3
	
18%
	
0
	
0%
	
0
	
0%
	
1.8
	Đạt mục tiêu





                          NGƯỜI THỰC HIỆN.	      	          HIỆU PHÓ CM DUYỆT.



                                  Nguyễn Thị Hiền	       	Lưu Thị Thắm





PHIẾU ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ
Trường: Mầm non Vĩnh Long. Lớp 3 Tuổi C1. Số trẻ của lớp 17 cháu 
Tên chủ đề: Gia đình
Thời gian thực hiện chủ đề 4 tuần (từ ngày 20/10 - 14/11/2025)


	
TT
	NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
	KẾT QUẢ
ĐÁNH GIÁ
	
GHI CHÚ

	
	
	Đạt
	Chưa đạt
	

	
Lập kế hoạch
	Có đầy đủ kế hoạch giáo dục trẻ. Các kế hoạch trình bày khoa học, rõ ràng đầy đủ,
nội dung yêu cầu, có tính khả thi.
	x
	
	

	
	Đảm bảo thời gian theo đúng biên chế năm, học phù hợp với điều kiện thực tế của
lớp và kế hoạch của nhà trường.
	x
	
	

	
	Đảm bảo tính thống nhất trong xây dựng mục tiêu, nội dung, hoạt động.
	x
	
	

	
	Các nội dung kiến thức và kỹ năng được sắp xếp theo mức độ từ dễ đến khó, phù hợp khả năng, kinh nghiệm và phát triển của trẻ.
	x
	
	

	
	Lựa chọn chủ đề phù hợp; nội dung phong phú; các hoạt động khám phá đa dạng;
các hình thức tổ chức hoạt động hấp dẫn.
	x
	
	

	
	Xây dựng và điều chỉnh kế hoạch dựa trên việc đánh giá trẻ.
	x
	
	

	
	Do cô và trẻ tạo dựng, sắp xếp và được hoàn thiện dần trong quá trính thực hiện chủ đề.
	x
	
	

	
	Phản ánh phong phú nội dung chủ đề.
	x
	
	



	
TT
	NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
	KẾT QUẢ
ĐÁNH GIÁ
	
GHI CHÚ

	
	
	Đạt
	Chưa đạt
	

	Xây dựng môi trường giáo dục
	Được bố trí hợp lý, linh hoạt, có sự phân chia các khu vực hoạt động phù hợp về số lượng, vị trí, diện tích các góc hoạt động và các khoảng trống cho hoạt động nhóm lớp.
	
x
	
	

	
	An toàn, đủ về số lượng, đa dạng về chủng loại đồ dùng, đồ chơi, học liệu, nguyên
liệu cho trẻ sử dụng, hấp dẫn về hình thức thể hiện, thuận tiện cho trẻ sử dụng và có thể sử dụng theo nhiều cách
	
x
	
	

	
	Đồ dùng, đồ chơi, học liệu, nguyên liệu có tác dụng kích thích trẻ hoạt động khám phá trải nghiệm, tìm hiểu thông tin, thực hiện ý định của mình để khám phá chủ đề đạt mục tiêu đã đề ra.
	
x
	
	

	
Tổ chức HĐ giáo dục
	Các sản phẩm của trẻ là kết quả của quá trình trẻ khám phá chủ đề: được trưng bày và sử dụng trong các góc hoạt động khác nhau.
	x
	
	

	
	Có khu vực tuyên truyền với phụ huynh; nội dung phù hợp với chủ đề và thực tế
CSGD trẻ; Hình thức đa dạng, hấp dẫn.
	x
	
	

	
	Các hoạt động giáo dục được tổ chức đa dạng hướng tới khám phá nội dung đạt mục tiêu của chủ đề/ hoạt động
	x
	
	

	
	Sử dụng những kinh nghiệm của trẻ, sản phẩm của trẻ, của cha mẹ trẻ, môi trường
thân thiện, xã hội sẵn có xung quanh và các vấn đề trẻ quan tâm để tổ chức các hoạt động giáo dục.
	
x
	
	

	
	Quan tâm đến cá nhân và tạo cơ hội cho mọi trẻ đều được tham gia các hoạt động.
	x
	
	

	
	Khuyến khích trẻ sáng tạo, chia sẻ ý kiến, đặt câu hỏi, Can thiệp hợp lý khi trẻ gặp
trở ngại
	x
	
	

	
	Giáo viên nắm vững kiến thức liên quan đến chủ đề/ hoạt động
	x
	
	



	
TT
	NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
	KẾT QUẢ
ĐÁNH GIÁ
	
GHI CHÚ

	
	
	Đạt
	Chưa đạt
	

	
	Linh hoạt tyrong xử lý tình huống giáo dục.
	x
	
	

	
	Phối hợp với phụ huynh cùng tham gia tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ một cách
hiệu quả, phù hợp
	x
	
	

	
	Sử dụng CNTT một cách hợp lý và hiệu quả để khám phá chủ đề
	x
	
	

	KQ trên trẻ
	Trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động/ trò chơi
	x
	
	

	
	Trẻ chủ động làm việc, giao tiếp với nhau, với giáo viên
	x
	
	

	
	Trẻ mạnh khỏe, sach sẽ, hoạt bát, có nề nếp, thói quen tốt.
	x
	
	

	
Các điểm cần lưu ý
	Mục tiêu nào của chủ đề đã thực hiện tốt.
- Đa số các mục tiêu trẻ đã thực hiện tốt

	
	Mục tiêu nào của chủ đề chưa thực hiện được (Lý do):
- Đa số các mục tiêu trẻ đã thực hiện được.

	
	Mục tiêu nào của chủ đề mà trên 30% trẻ chưa đạt được (Lý do): 
- Đa số các mục tiêu trẻ đã thực hiện được.

	
	Nội dung nào đã thực hiện tốt.
- Đa số các mục tiêu trẻ đã thực hiện tốt

	
	Nội dung nào chưa thực hiện được (Lý do)

	
	Kiến thức kỹ năng nào mà trên 30% trẻ chưa đạt, cần lưu ý ở chủ đề tiếp theo
· [bookmark: _GoBack]Kiến thức, kỹ năng đưa ra phù hợp với độ tuổi trẻ nên đa số trẻ nắm được kiến thức, kỹ năng của bài học. 

	
	Trẻ nào có những tiến bộ (Sức khỏe, tình cảm, thái độ, kiến thức, kỹ năng…): Cháu Chi, Như Ý, Khánh, Ngân, Quý, Hằng nói còn ngọng, phụ huynh kết hợp với giáo viên để rèn cho các con nói rõ ràng hơn.



	
TT
	NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
	KẾT QUẢ
ĐÁNH GIÁ
	
GHI CHÚ

	
	
	Đạt
	Chưa đạt
	

	
	Trẻ nào cần được làm việc cá nhân hay cần thông báo với phụ huynh để có quan tâm đặc biệt làm hỗ trợ trẻ đạt mục tiêu giáo dục (Sức khỏe, tình cảm, thái độ, kiến thức, kỹ năng…)
- Cháu Diệp, Quý chậm nói giao tiếp còn hạn chế cần nhắc phụ huynh quan tâm trò chuyện với trẻ nhiều hơn

	
	Một số lưu ý quan trọng để việc triển khai chủ đề sau được tốt hơn.





                        NGƯỜI THỰC HIỆN.	      HIỆU PHÓ CM DUYỆT.



                          Nguyễn Thị Hiền	                                                                                   Lưu Thị Thắm.


